
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-ĐHQGHN Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ 

sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

các nhóm ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 

01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 

20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quyết định số 

1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo quyết 

định số 4555/QĐ-ĐHQGHN; 

Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc thực 

hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 02 năm 2022 về việc giao 

chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022; 

Theo đề nghị của các đơn vị đào tạo về phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ năm 2022.  

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các ngành/chuyên ngành trình độ tiến sĩ 

năm 2022 cho các đơn vị đào tạo tiến sĩ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (phụ lục 

kèm theo). 
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Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng và Thủ trưởng các đơn 

vị đào tạo tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2;  

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT, HT20. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Nguyễn Hoàng Hải 



Phụ lục 1 

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2022 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHQGHN  ngày        tháng       năm 2022 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội) 

TT Chuyên ngành đào tạo Ngành Chỉ tiêu  

1.  Toán giải tích 

Toán học 3 2.  Phương trình vi phân và tích phân 

3.  Đại số và lí thuyết số 

4.  Toán ứng dụng 

Toán ứng dụng 2 
5.  

Lí thuyết xác suất và thống kê 

toán học 

6.  Cơ sở toán cho tin học Toán tin 1 

7.  Cơ học vật rắn Cơ học 1 

8.  Vật lí lí thuyết và vật lí toán 

Vật lí học 5 

9.  Vật lí chất rắn 

10.  Vật lí vô tuyến và điện tử 

11.  Vật lí nguyên tử và hạt nhân 

12.  Quang học 

13.  Vật lí địa cầu 

14.  Vật lí nhiệt 

15.  Hoá vô cơ 

Hóa học 4 

16.  Hoá hữu cơ 

17.  Hoá phân tích 

18.  Hoá lí thuyết và hóa lí 

19.  Hoá môi trường 

20.  Hoá dầu Kĩ thuật hóa học 1 

21.  Nhân chủng học 

Sinh học 5 

22.  Động vật học 

23.  Sinh lí người và động vật 

24.  Côn trùng học 

25.  Vi sinh vật học 

26.  Thuỷ sinh vật học 

27.  Thực vật học 

28.  Hoá sinh học 

29.  Sinh thái học 

30.  Di truyền học 
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TT Chuyên ngành đào tạo Ngành Chỉ tiêu  

31.  
Bản đồ, viễn thám hệ thông tin 

địa lí Địa lí 2 

32.  Địa lí tự nhiên 

33.  Quản lí tài nguyên và môi trường 
Quản lí tài nguyên và môi 

trường 
1 

34.  Quản lí đất đai Quản lí đất đai 1 

35.  Địa chất học 
Địa chất học 2 

36.  Thạch học khoáng vật và địa hóa 

37.  Khí tượng học Khí tượng và khí hậu học 1 

38.  Thuỷ văn học Thuỷ văn học 1 

39.  Hải dương học Hải dương học 1 

40.  Khoa học môi trường 
Khoa học môi trường 4 

41.  Môi trường đất và nước 

42.  Khoa học đất Khoa học đất 1 

43.  Kĩ thuật môi trường Kĩ thuật môi trường 1 

Tổng cộng 37 

 

 

 

 

 

 

  


